
                       

Kính gửi:  
- Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; 
- Cục Y tế, Bộ Công an; 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 

 

Thực hiện chiến lược tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến 
ngày 07/11/2021, Việt Nam đã tiếp nhận, phân bổ hơn 109 triệu liều vắc xin 
phòng COVID-19 và tổ chức tiêm chủng được hơn 90 triệu liều vắc xin cho 
người từ 18 tuổi trở lên; đồng thời một số tỉnh, thành phố có độ bao phủ vắc xin 
cao đã xây dựng kế hoạch và bắt đầu triển khai tiêm chủng cho đối tượng trẻ từ 
12-17 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

Để có cơ sở cho việc phân bổ vắc xin trong tháng 11-12/2021 và xác định 
nhu cầu vắc xin năm 2022, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp, 
báo cáo số lượng vắc xin được cấp đến ngày 31/10/2021; kết quả tiêm chủng của 
địa phương, đơn vị đến ngày 31/10/2021 và nhu cầu vắc xin năm 2022 (Xin gửi 
kèm biểu mẫu báo cáo). 

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, ngõ 135 Núi trúc, Ba 
Đình, Hà Nội; Email: tiemchungytdp@gmail.com; Số điện thoai: 
0243.8462364) trước ngày 10/11/2021. 

Đây là nhiệm vụ cấp bách, đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp và 
báo cáo Bộ Y tế đúng thời hạn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Đ/c. Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Các Đ/c Thứ Trưởng; 
- Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; 
- Trung tâm KSBT tỉnh, thành phố (để thực hiện); 
- Lưu: VT, DP. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG  

  
 
 
 
 

Đỗ Xuân Tuyên 

 
 
 

BỘ Y TẾ 

 
Số:           /BYT-DP 

V/v báo cáo số lượng tiếp nhận và 
đề xuất nhu cầu vắc xin năm 2022 

 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

KHẨN 

9496 08 11



BIỂU MẪU BÁO CÁO  
(Kèm theo Công văn số           /BYT-DP ngày       tháng       năm 2021 của Bộ Y tế) 

 
Tỉnh/thành phố/Bộ ngành: ............................... 
- Tổng dân số:................... (người) 
- Dân số từ 18 tuổi trở lên:........................ (người) 
- Dân số từ 12-17 tuổi:..........................(người) 
- Dân số từ 3-11 tuổi:............................(người) 

TT Loại vắc xin 

Số được cấp 
đến ngày 

31/10/2021 
(liều) 

Tổng số đã tiêm đến hết ngày 
31/10/2021 (liều) Số vắc 

xin được 
cấp chưa 

tiêm 
(liều) 

Nhu cầu vắc xin tháng 11-12/2021 
(liều) Nhu cầu 

vắc xin 
năm 
2022 
(liều) 

Ghi chú 

Mũi 1 Mũi 2 
Tổng số 

tiêm 
Mũi 1 Mũi 2 

Tổng mũi 1 
và 2 

1 AstraZeneca                     

2 Comirnaty (Pfizer/BioNTech)                     

3 Verocell (Sinopharm)                     

4 Spikevax (Moderna)                     

5 Sputnik V                     

6 Abdala                     

7 Khác           

Tổng           
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